
Câu 1. Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 – 2010 của
nước ta là gì?
 Đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển.
 Nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân
dân.
 Tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước
công nghiệp hiện đại.

Câu 2. Tỉ trọng ngành kinh tế nào của nước ta tăng trưởng nhiều nhất
từ 1999 – 2000? (Công nghiệp).

Câu 3. Trình bày các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Tây và cực Đông
của nước ta?
 Cực Bắc: Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 23o23'B –
105o20'Đ.
 Cực Nam: Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 8o34'B –
104o40'Đ.
 Cực Tây: Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
22o22'B – 102o10'Đ.
 Cực Đông: Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
12o40'B -109o24'Đ.

Câu 4. Dựa vào hình 24.1 (trang 87/SGK), tính khoảng cách (km) từ
Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-lip-pin, Bru-nây, Xin-ga-po, Thái
Lan?
 Hà NộiMi-an-ma (Phi-lip-pin):

5,4 cm  30.000.000 = 162.000.000 cm = 1.620 km
 Hà Nội Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan (Bru-nây):

6,4 cm  30.000.000 = 192.000.000 cm = 1.920 km
 Hà Nội Xin-ga-po (Xin-ga-po):

7cm  30.000.000 = 210.000.000 cm = 2.100 km
 Hà Nội Băng cốc (Thái Lan):

3,2 cm  30.000.000 = 96.000.000 = 960 km
Câu 5. Hãy cho biết đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí tự nhiên Việt Nam

là gì?
 Nằm ở vùng nội chí tuyến.
 Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
 Là cầu nối giữa đất liền và biển, giữa Đông Nam Á đất liền và
Đông Nam Á hải đảo.
 Tiếp xúc các luồng gió mùa và luồng vi sinh vật.

Câu 6. Từ kinh tuyến phía Tây (102oĐ) tới kinh tuyến phía Đông
(117oĐ), nước ta mở rộng được bao nhiêu độ kinh tuyến và chênh
nhau bao nhiêu phút đồng hồ (Cho biết mỗi độ chênh nhau 4 phút).



 Từ kinh tuyến phía Tây phía Đông nước ta rộng:
117oĐ – 102oĐ =15o kinh tuyến

 Từ kinh tuyến phía Tây phía Đông chênh nhau:
4' 15 = 60' (1 giờ)

Câu 7. Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế
và đời sống của nhân dân ta?
 Thuận lợi:
 Là nguồn đánh bắt hải sản lớn, nơi khai thác dầu khí.
 Điều hòa khí hậu.
 Nguồn lợi phong phú về tự nhiên, kinh tế, quốc phòng, khoa học…
 Nhiều tài nguyên, khoáng sản, cảnh quan tự nhiên đa dạng.
 Khó khăn: Thường có bão gây thiệt hại lớn về người và của.


